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86.000.000.000 VNĐ

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch 
cao

2395

2. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

3. Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét 2392

4. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330(Chính)

5. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

6. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

7. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác 4511

8. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan 4661

9. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

10. Vận tải hành khách đường bộ khác 4932

11. Xây dựng nhà để ở 4101

12. Xây dựng nhà không để ở 4102

13. Vận tải hành khách bằng xe buýt trong nội thành 4921

14. Xây dựng công trình khai khoáng 4292

15. Xây dựng công trình chế biến, chế tạo 4293

16. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4299

17. Chuẩn bị mặt bằng 4312

18. Bán buôn kim loại và quặng kim loại 4662

19. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

20. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669

21. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
KHông bao gồm  đầu giá  tài sản

4610

22. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

23. Chăn nuôi lợn và sản xuất giống lợn 0145

24. Chăn nuôi gia cầm 0146

25. Chăn nuôi khác 0149

26. Nuôi trồng thuỷ sản biển 0321

27. Nuôi trồng thuỷ sản nội địa 0322

28. Trồng cây lâu năm  khác 0129

29. Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa 0118

30. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

31. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất

6820

32. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê

6810

Mệnh giá cổ phần: 
6. Vốn điều lệ: 
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7. Số cổ phần được quyền chào bán: 860.000

STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 VŨ THỊ LAN Số nhà 21 đường 
Ngô Gia Khảm, 
khu 1, Phường 
Suối Hoa, Thành 
phố Bắc Ninh, 
Tỉnh Bắc Ninh, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

387.000 38.700.000.000 45,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 387.000 38.700.000.000 45,000

125415737

2 ĐOÀN VIỆT 
CƯỜNG

P405 -A5 TT 
Công Cụ 1, 
phường Thượng 
Đình, Phường 
Thượng Đình, 
Quận Thanh 
Xuân, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

172.000 17.200.000.000 20,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 172.000 17.200.000.000 20,000

012835147

8. Cổ đông sáng lập:
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3 ĐÀO THỊ 
BÍCH

Thôn chằm Mới, 
Xã Tiên Hưng, 
Huyện Lục Nam, 
Tỉnh Bắc Giang, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

301.000 30.100.000.000 35,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 301.000 30.100.000.000 35,000

122090653

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc Giang

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       122090653
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn chằm Mới, Thị Trấn Đồi Ngô, Huyện Lục Nam, 
Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Thôn chằm Mới, Thị Trấn Đồi Ngô, Huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc Giang, 
Việt Nam

Họ và tên:   ĐÀO THỊ BÍCH Nữ

15/09/1993 Kinh Việt Nam

07/10/2020 Công an tỉnh Bắc Giang

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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